KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 29
Ngày soạn:31/03/2023

Ngày dạy: Thứ hai ,03/04/2023

Sinh hoạt dưới cờ

CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ CẢNH QUAN QUÊ EM

Tiết 85: Sinh hoạt dưới cờ:Tham dự phát động phong trào “ Chung tay bảo vệ cảnh quan quê hương”.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết chăm sóc , bảo vệ cảnh quan xung quanh mình

- Biết những gì là của chung để giữ gìn

- Rèn luyện thói quen cẩn thận để làm việc nhà cho khéo. Góp phần hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

BVMT:

- GDHS nhằm hình thành và phát triển ở học sinh những thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự và thân thiện với môi trường.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Video nhạc , bộ dụng cụ chăm sóc cây, làm vệ sinh trường học
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- Học sinh: trang phục gọn gàng, không gian lớp học thoáng đãng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Hoạt động 1: Diễn đàn phòng chống bạo lực học đường: 20’

- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.

- Thực hiện nghi lễ chào cờ.

- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.

- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.

* Tìm hiểu phòng chống bạo lực học đường

2. Hoạt động 2: Hát và vận động theo nhạc một bài hát chủ đề ““ Chung tay bảo vệ cảnh quan quê hương”.13p
* Khởi động: 
- GV bật nhạc và cùng thống nhất động tác nhảy múa trên nền ca tù của bài hát: Ra chơi vườn hoa của Nhạc sĩ: Văn Tấn
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- Gv gợi ý định nghĩa thế nào là của chung?

? Tại sao bông hoa lại gọi là của chung?

? Bông hoa do ai trồng?

Ai được ngắm hoa?

Có được ngắt hoa về làm của riêng trong nhà mình không?
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GDKNS: Em cần phải làm gì để bảo vệ môi trường?

* Vui văn nghệ. 
-  GV mở video bài hát Nụ cười của bé và yêu cầu HS hát.

3. Tổng kết, dặn dò ( 2’)
- Mỗi địa phương, mỗi khu vực đều có những cảnh quan chung, là của chung tất cả mọi người , ai cũng có quyền sử dụng, ai cũng có trách nhiệm phải giữ gìn , bảo vệ.

- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 
	- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.

- HS hát.

- HS lắng nghe

- HS hát theo giai điệu BH

- Lắng nghe

- Lắng nghe

-HS chia sẻ.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………

………………..………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………... 

Tiếng Việt
Tiết 281. Bài 19: CẢM ƠN ANH HÀ MÃ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu biết đọc phân biệt giọng của người kể chuyện với giọng của các nhân vật: dê con, cún, cô hươu, anh hà mã.
- Hiểu nội dung bài: Cần phải nói năng lễ phép, lịch sự với mọi người.

- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tinh thần hợp tác học sinh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  Tiết 1

1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- Cho HS đọc và suy nghĩ để giải câu đố. 

- GV hỏi:

+ Gọi  1- 2 học sinh lên chia sẻ đáp án, giải thích câu đố. 

+ Gọi học sinh khác nhận xét.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (20’)
Đọc văn bản:

- GV đọc mẫu: phân biệt giọng đọc của từng nhân vật, giọng dê con từ hách dịch đến nhẹ nhàng, giọng anh hà mã thay đổi theo cách nói, giọng của cún con nhẹ nhàng lịch sự.

- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến chỗ  lắc đầu, bỏ đi.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến phải nói “cảm ơn”
+ Đoạn 3: Còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: hươu, làng, lối, ngoan, xin lỗi, lịch sự...

- Luyện đọc câu khó: 

+ Câu nói của cún lịch sự nhẹ nhàng: - Chào anh hà mã,/ anh giúp bọn em qua sông được không ạ?//

+ Câu nói của dê con thể hiện sự nhẹ nhàng hối lỗi:

 - Cảm ơn anh đã giúp.// Em biết mình sai rồi.// Em xin lỗi ạ!//
     Luyện đọc đoạn:

- GV cho luyện đọc nối tiếp khổ thơ 

- Luyện đọc đoạn: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

- GV giúp đỡ học sinh trong các học sinh gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương học sinh đọc tiến bộ.

- Tổ chức thi đọc trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương học sinh.

       Đọc toàn bài:

- Yêu cầu hs đọc toàn bài.

- GV nhận xét khen ngợi hs.

* Củng cố, dặn dò (5’)
- Hôm nay học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung cho tiết đọc mở rộng tiếp.
	- HS suy nghĩ và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Lắng nghe
- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS thực hiện
- HS luyện đọc
-Luyện đọc nối tiếp đoạn
- Học sinh lên thi đọc.
- Hs nhận xét, bình chọn

-Thực hiện

-Lắng nghe

- HS chia sẻ.

-Hs thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………………..
………………..………………………………………………………………..…………….… ………………………………………………………………………………….......................
Tiếng Việt
Tiết 282. Bài 19: CẢM ƠN ANH HÀ MÃ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các tên phiên âm nước ngoài. Nhận biết được cách chào hỏi của người dân một số nước trên thế giới. Đọc rõ ràng , ngắt nghỉ đúng nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài. Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tinh thần hợp tác học sinh.

-GDKNS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- Cho HS đọc và suy nghĩ để giải câu đố. 

- GV hỏi:

+ Gọi  1- 2 học sinh lên chia sẻ đáp án, giải thích câu đố. 

+ Gọi học sinh khác nhận xét.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động thực hành luyện tập:  (20’)

        Trả lời câu hỏi.

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk.

+C1: Hươu đã làm gì khi nghe dê hỏi?

+C2:Ý nào sau đây đúng với thái độ của hà mã khi cún nhờ đưa qua sông?

+C3:Vì sao dê con thấy xấu hổ?

+C4: Em học được điều gì từ câu chuyện này?

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS chốt lại nội dung chính của bài. 

       Luyện đọc lại.

- HS đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.
    Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1: Tìm trong bài những câu hỏi hoặc câu đề nghị lịch sự.

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.
GDKNS: Khi muốn nhờ vả người khác em cần thể hiện thái độ như thế nào?

3. Hoạt động vận dụng (5’)
Bài 2: Dựa vào bài đọc,nói tiếp các câu dưới đây

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 
*Củng cố, dặn dò:   (5’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học, dặn dò.
	- HS suy nghĩ và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Lắng nghe
- HS lần lượt đọc, thảo luận nhóm đôi/ nhóm 4 để trả lời từng câu hỏi. sau đó chia sẻ trong nhóm, chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung ý. 

-C1:...lắc đầu bỏ đi.

-C2: đáp án C

-C3: ...vì dê con nhận ra mình đã không nhớ lời cô dặn, đã không nói năng lịch sự, lễ phép...
-C4: ...khi muốn nhờ người khác làm việc gì đó giúp mình, phải nói một cách lịch sự, lễ phép, phải cảm ơn một cách lịch sự. 

-Theo dõi

- Hs chia sẻ.

-Lắng nghe

- 1-2 HS đọc.

- HS thực hiện. 

- 4-5 học sinh thể hiện

- Lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau  -  nếu có)  

- Chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?

- Cậu quên lời cô dặn rồi à? Muốn ai đó giúp mình phải hỏi một cách lịch sự, còn khi họ giúp mình phải nói "cảm ơn".
-HS chia sẻ.
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 2.

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau -  nếu có)  

a) Muốn ai đó giúp, em cần phải hỏi hoặc yêu cầu một cách lịch sự

b) Được ai đó giúp, em cần phải nói lời cảm ơn.

-Hs chia sẻ

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………………..
………………..………………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………………….......................
Toán

Tiết 141: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- Vận dụng các phép tính vào giải toán, giải quyết tình huống thực tế
- Bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Góp phần hình thành phẩm chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc học sinh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Hình ảnh trên trang trên trang https://hoc10.vn/ Bộ đồ dùng Toán học,  slide minh họa.
- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	          Hoạt động của giáo viên
	        Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

-GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai giỏi nhất” ôn lại kiến thức bài cũ đã học.
- Tổ chức cho hs chơi

-GV nhận xét, khen ngợi 

- GV giới thiệu bài, ghi bảng

2. Hoạt động thực hành, luyện tập:

(17’)

Bài 3 :

- GV cho HS đọc YC bài

- GV đưa phép tính lên màn hình: 
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 Cho HS nêu thành phần của phép tính

- Cho HS nhận xét cách đặt tính

-  GV nêu cách tính, tính kết quả miệng.

- GV cho HS nhận xét 

- GV nhấn mạnh cách trừ số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số

- GV yc HS vận dụng, làm nhóm đôi bài tập 3 bằng bút chì vào SGK.

- GV gọi HS nêu cách tính và kết quả từng phép tính

- GV đánh giá HS làm bài

- Hỏi: Bài tập 3 củng cố kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 3.

Bài 4:

- GV cho HS đọc YC bài

- GV đưa phép tính dọc: 
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Cho HS nêu thành phần của phép tính

- Cho HS nhận xét cách đặt tính

-  GV nêu cách tính, tính kết quả miệng.

- GV cho HS nhận xét 

- GV nhấn mạnh cách trừ số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

- GV yc HS vận dụng, làm cá nhân .

- GV gọi HS nêu cách tính và kết quả từng phép tính

- GV đánh giá HS làm bài

- Hỏi: Bài tập 4 củng cố kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 4.

Bài 5

- GV cho HS đọc bài 5

- GV hỏi: Bài 5 có mấy yêu cầu? đó là những yêu câu nào?

- GV nhấn mạnh YC bài và cho HS làm cá nhân vào vở

- GV cho HS lên điều khiển chữa bài 5

- GV đánh giá HS làm bài

- Cho HS nêu lại cách đặt tính dọc

- GV đánh giá, nhấn mạnh cách đặt tính đúng
3. Hoạt động vận dụng (5’)

  Bài 6:

- Gọi HS đọc bài 6

- GV hỏi: Đề bài hỏi gì?  Muốn biết ngày thứ hai có bao nhiêu HS đến thăm quan thì phải làm thể nào?...

- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV chiếu bài 1 HS và yêu cầu lớp nhận xét, nêu lời giải khác.

- GV đánh giá HS làm bài 

* Củng cố, dặn dò: (3’)

? Qua bài học hôm nay các em biết thêm được điều gì?

?Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì?

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò
	-HS chơi trò chơi.

1 HS nêu 1 phép cộng bất kì yêu cầu bạn khác trả lời và nêu được phép trừ viết từ phép tính đó.

-Lắng nghe, viết bài

1 HS đọc YC bài

HS quan sát

HS nêu thành phần của phép tính

HS nêu cách đặt tính

HS nêu cách tính, tính kết quả miệng.

HS nhận xét

HS lắng nghe

HS làm bài theo nhóm đôi

1-2HS nêu/1 phép tính

HS nhận xét bài bạn

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài
HS quan sát

HS nêu thành phần của phép tính

HS nêu cách đặt tính

HS nêu cách tính, tính kết quả miệng.

HS nhận xét

HS lắng nghe

HS làm bài theo hình thức cá nhân

1-2HS nêu/1 phép tính

HS nhận xét bài bạn

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc, lớp đọc thầm

1-2 HS nêu

HS làm cá nhân vào vở

1 HS lên cho các bạn nhận xét bài 

HS lắng nghe, chữa bài

1-2 HS nêu cách đặt tính

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- HS nêu để phân tích đề

HS làm cá nhân vào vở

HS nhận xét bài của bạn

HS lắng nghe 

-Hs trả lời

-Hs lắng nghe

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề 

Tiết 86: BẢO VỆ CẢNH QUAN QUÊ EM

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS nhớ lại và kể được những cảnh quan chung cần chăm sóc ở địa phương, ở gần nơi em ở, nơi em học.

- Giúp HS đặt mình vào các tình huống khác nhau để biết cách ứng xử phù hợp khi muốn bảo vệ cảnh quan chung.

-Tạo cảm xúc vui vẻ cho HS, đồng thời dẫn dắt vào hoạt động khám phá chủ đề giữ gìn bảo vệ cảnh quan chung.

*Tích hợp ND chủ đề “ Quê hương em” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2” .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học. Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây thông thường. Loa phát nhạc. Vài hình ảnh về cảnh quan đẹp như vườn hoa, sân trường, công viên, …

- HS: Sách giáo khoa; đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐKhởi động: 5’’

− GV giới thiệu bài hát “Ra chơi vườn hoa” của nhạc sĩ Văn Tấn. Cả lớp cùng hát tập thể.

− GV gợi ý HS định nghĩa thế nào là “của chung”. Tại sao bông hoa lại là “của chung”? Bông hoa do ai trồng? Ai được ngắm hoa? Có được ngắt hoa về làm của riêng trong nhà mình không?

Kết luận: Mỗi địa phương, mỗi khu vực đều có những cảnh quan chung – là của chung tất cả mọi người, ai cũng có quyền sử dụng, ai cũng có trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ.      

- GV dẫn dắt, vào bài.

2. HĐ Khám phá chủ đề: Chia sẻ về những cảnh quan cần chăm sóc, bảo vệ ở quê em. 20’’

- GV hỏi: Những gì trong bài hát các em vừa nghe được gọi là “của chung”

− GV đề nghị HS làm việc nhóm 4. Mỗi nhóm nhớ lại cảnh quan xung quanh mình và viết hoặc vẽ ra những nơi cần được gìn giữ.

− GV đặt câu hỏi:

+ Vì sao mỗi người đều có trách nhiệm phải gìn giữ cảnh quan này? Đây có phải “của mình” đâu, “của chung” cơ mà!

+ Gìn giữ cảnh quan nghĩa là làm những việc gì?

Kết luận: Nếu muốn giữ cho cảnh quan xung quanh mình xanh, sạch, đẹp thì mỗi người cần có ý thức chăm sóc, bảo vệ của chung.

*Tích hợp ND chủ đề “ Quê hương em” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2” .

? Hãy kể tên một số việc làm để bảo vệ cảnh quan quê hương em?

3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:8p

− GV đề nghị HS chia thành hai nhóm chính: một nhóm thể hiện tình huống và một nhóm đưa ra lời khuyên.

− Trong tiểu phẩm HS đưa ra lời khuyên bắt đầu bằng các từ “Hãy…” với các việc cần làm và “Đừng / Xin đừng…” với các việc không nên làm. 

− Khuyến khích các nhóm đưa ra thật nhiều tình huống và khen ngợi những nhóm đưa ra được nhiều lời khuyên phù hợp nhất.

Kết luận: Nếu muốn giữ cho cảnh quan xung quanh mình xanh, sạch, đẹp thì mỗi người cần có ý thức chăm sóc, bảo vệ của chung.

4. Cam kết, hành động: 2p

- Hôm nay em học bài gì?

-Về nhà, các em kể lại cho bố mẹ nghe những việc các em đã làm để bảo vệ cảnh quan quê em
	- HS hát.

- Hs lắng nghe

- 2-3 HS trả lời “của chung” là tất cả mọi người mà em biết (công viên, vườn hoa, bảo tàng và các nơi công cộng khác).

-HS làm việc nhóm 4

- HS lắng nghe. 

- HS làm việc theo hai nhóm.

- HS chia sẻ.

Ví dụ: HS diễn cảnh đi chơi vườn hoa, người ngắm hoa, người khen hoa đẹp, ngửi hoa – khen hoa thơm… Một bạn nhỏ định ngắt hoa. Bạn khác nói: “Ấy ấy! Xin đừng hái hoa!”.

Một nhóm khuyên: Hãy giữ gìn cảnh quan chung: không giẫm nát cỏ, không ngắt hoa. Ngược lại, chúng ta có thể tưới cây, tưới hoa, nhặt rác,…

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS trả lời

- HS thực hiện.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
Tiếng việt
Tiết 283 : CHỮ HOA M (kiểu 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

- Biết viết chữ viết hoa M (kiểu 2) cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dựng: Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

- Phát  triển năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
Góp phần hình thành phẩm chất: Yêu nước: Yêu thiên nhiên. Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học. Mẫu chữ hoa M (kiểu 2).
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. HĐ khám phá (15’)

*Hướng dẫn viết chữ hoa.
- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa M (kiểu 2).
+ Chữ hoa M (kiểu 2)  gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa M (kiểu 2).

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.
	- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.



	* Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa M (kiểu 2) đầu câu.

+ Cách nối từ M (kiểu 2) sang u.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.



	3. HĐ Thực hành luyện viết. (10’)

- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa M (kiểu 2) và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.
	- HS thực hiện.



	4. HĐ vận dụng  (5’)
- GV tổng kết chung nội dung tiết học: 

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.
* Củng cố, dặn dò:

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….._
Ngày soạn:01/04/2023
Ngày dạy: Thứ ba ,04/04/2023

Tiếng việt

Tiết 284 : NÓI VÀ NGHE: CẢM ƠN ANH HÀ MÃ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

- Biết nói về các sự việc trong câu chuyện Cảm ơn anh hà mã dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý dưới tranh; kể lại được đoạn mình thích hoặc toàn bộ câu chuyện.

- Nhớ và kể lại được nội dung theo trình tự câu chuyện

-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất: 
Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học.
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. HĐ khám phá (20’)

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh.
- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh và nhận diện các nhân vật, nói về sự việc trong tranh theo nhóm và trả lời theo CH gợi ý dưới mỗi tranh.

+ Trong tranh có những nhân vật nào?

+ Mọi người đang làm gì?

- GV quan sát các nhóm và hỗ trợ hs.

- Chốt ND sau mỗi tranh

- Nhận xét, động viên HS.
	- HS đọc yêu cầu

- HS hđ nhóm 4

- Đại diện 2-3 nhóm chia sẻ



	*Kể lại câu chuyện Cảm ơn anh hà mã 

- YC HS dựa vào 4 tranh kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ nội dung câu chuyện.

- Gọi HS tập kể trước lớp đoạn mà con thích nhất; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS tập kể theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- 2-3hs kể trước lớp



	3.HĐ Vận dụng(5’)

- Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

- Câu chuyện muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS suy nghĩ cá nhân và TL

-...muốn được người khác giúp đỡ em phải hỏi hoặc đề nghị một cách lịch sự, được người khác giúp đỡ em phải nói lời cảm ơn.

	* Củng cố, dặn dò ( 5p)

-GV tổng kết chung nội dung tiết học.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….._ 
Tiếng việt

Tiết 285: BÀI 20: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

- Trả lời được các câu hỏi của bài. Hiểu nội dung bài: biết được các phương tiện liên lạc khác nhau trong lịch sử, phương tiện liên lạc phổ biến hiện nay và tầm quan trọng của mạng in-tơ-nét trong đời sống.

- Phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất:  Yêu nước: Yêu thiên nhiên; Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học.
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

- Em có những người thân nào ở xa?

- Khi xa những người ấy em cảm thấy như thế nào?

- Làm thế nào để em có thể liên lạc được với người ấy?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 3-4 HS chia sẻ.



	2.HĐ khám phá (25’)

* Đọc văn bản: 

- GV đọc mẫu: giọng kể, nhấn giọng ngắt nghỉ đúng chỗ.

- HDHS chia đoạn: 3 đoạn

+Đ1: Từ đầu đến khi ở xa

+Đ2: Từ xa xưa đến mới được tìm thấy

+Đ3: Còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: trò chuyện, trao đổi, huấn luyện, in-tơ-nét...

- Luyện đọc câu dài: 

+  Nhờ có in-tơ-nét,/ bạn cũng có thể/ nhìn thấy/ người nói chuyện với mình,/ dù hai người/ đang ở cách nhau rất xa.//

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.

- 1HS đọc lại toàn bà
	- Cả lớp đọc thầm.

- 3 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.

- HS đọc CN, ĐT

- HS luyện đọc CN, ĐT

- HS luyện đọc theo nhóm ba.

	*Củng cố, dặn dò:5p

-GV tổng kết chung nội dung tiết học: 

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…._________________________________________
Tự nhiên và xã hội

Tiết 57: BÀI 18: CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU. PHÒNG TRÁNH BỆNH SỎI THẬN. (TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu trên sơ đồ.

-Nêu được sự cần thiết của việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 

- Biết trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. Nhận biết được chức năng của cơ quan bài tiết qua việc thải ra nước tiểu. Thực hiện được việc uống nước đầy đủ, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Giáo viên: Hình ảnh, Slide bài giảng.
- Học sinh: Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 3

	1. Hoạt động ở đầu : 5’

Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới trực tiếp vào bài Cơ quan bài tiết nước tiểu, phòng tránh bệnh sỏi thận (tiết 3).

2. Hoạt động luyện tập, vận dụng: 25’

Hoạt động 4: Chơi trò chơi “Nếu, thì”

a. Mục tiêu: Nêu được sự cần thiết của việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận.

b. Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành hai đội và chỉ định một HS làm quản trò. Mỗi đội cử ra một bạn làm ưọng tài.[image: image1.emf]Ra chơi vườn  hoa.html


- GV phổ biển cách chơi: Hai đội sẽ bắt thăm xem đội nào được phát thẻ “nếu”, đội nào được phát thẻ “thì”. Sau đó sẽ đổi ngược lại. Trọng tài sẽ xem đội nào ghép câu “thì” với /câu “Nếu” nhanh và đúng là thắng cuộc.

- GV tổ chức cho HS thảo luận câu hỏi ở SGK trang 106: 

+ Nêu sự cần thiết phải uống đủ nước, không nhịn tiểu?

+ Em cần thay đổi thói quen nào để phòng tránh bệnh sỏi thận. 

- GV cho HS đọc lời của con ong ở trang 106 SGK.

 * Củng cố - dặn dò: 5’

-. Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
	- HS chia thành 2 đội, nghe phổ biển luật chơi và chơi trò chơi: 1-c, 2-a, 3-b, 4-d.

- HS trả lời: 

+ Sự cần thiết phải uống nước, không nhịn tiểu: để lọc được chất độc trong cơ thể và thải ra ngoài, đồng thời tránh được nguy cơ cơ mắc sỏi thận. 

+ Em cần thay đổi thói quen như uống nước và không được nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….._
Ngày soạn:01/04/2023
Ngày dạy: Thứ tư ,05/04/2023

Tiếng việt

Tiết 286. BÀI 20: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

- Trả lời được các câu hỏi của bài. Hiểu nội dung bài: biết được các phương tiện liên lạc khác nhau trong lịch sử, phương tiện liên lạc phổ biến hiện nay và tầm quan trọng của mạng in-tơ-nét trong đời sống.

- Phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất:  Yêu nước: Yêu thiên nhiên; Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học.
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

- Em có những người thân nào ở xa?

- Khi xa những người ấy em cảm thấy như thế nào?

- Làm thế nào để em có thể liên lạc được với người ấy?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 3-4 HS chia sẻ.



	2.Trả lời câu hỏi . (15’)

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk.

+C1: Thời xưa, người ta đã gửi thư bằng những cách nào?

+C2:Vì sao có thể dùng bồ câu để đưa thư?

+C3:Ngày nay, chúng ta có thể trò chuyện với người ở xa bằng những cách nào? 

+C4: Nếu cần trò chuyện với người ở xa, em chọn phương tiện nào? Vì sao?

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS chốt lại nội dung chính của bài. 


	- HS lần lượt đọc, thảo luận nhóm đôi/ nhóm 4 để trả lời từng câu hỏi. sau đó chia sẻ trong nhóm, chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung ý. 

-C1:...huấn luyện bồ câu để đưa thư hoặc bỏ thư vào những chiếc chai thủy tinh.....

-C2: ...vì bồ câu nhớ đường rất tốt, nó có thể bay qua một chặng đường dài...

-C3: ...viết thư, gọi điện thoại, trò chuyện qua in-tơ-nét...
-C4: HS chọn nhiều cách TL. 



	* Luyện đọc lại: 5’
 GV đọc đọc mẫu lần 2. 

- GV lưu ý học sinh cách đọc có ngữ điệu.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm đoạn -  bài.

- GV tổ chức cho HS thi đọc hay ( đoạn/ bài) 

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

-HS luyện đọc theo nhóm.

-HS thi đọc hay trong nhóm – cử đại diện thi đọc hay trước lớp. 

-HS khác lắng nghe, đánh giá. 

	3. HĐ vận dụng (5’)

Luyện tập theo văn bản đọc.
 1. Xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp:

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 


	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau  -  nếu có)  

a) Từ ngữ chỉ sự vật: bồ câu, chai thủy tinh, bức thư, điện thoại.

a) Từ ngữ chỉ hoạt động: trò chuyện, gửi, trao đổi.



	Bài 2:Nói tiếp để hoàn thành câu:

- Nhờ có in-tơ-nét bạn có thể....

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.


	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 2.

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau -  nếu có)  



	*Củng cố, dặn dò:5p

-GV tổng kết chung nội dung tiết học: 

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…._

Toán

Tiết 143: LUYỆN TẬP (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố cách cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

- Phân tích cấu tạo số có 3 chữ số, viết số có 3 chữ số thành tổng hàng trăm, chục và đơn vị. Đặt tính và tính các phép tính cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000. Rèn và phát triển kĩ năng tính nhẩm các số tròn trăm. Vận dụng các phép tính vào giải toán, giải quyết tình huống thực tế
- Bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Góp phần hình thành phẩm chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc học sinh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Hình ảnh trên trang trên trang https://hoc10.vn/ Bộ đồ dùng Toán học,  slide minh họa.
- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	          Hoạt động của giáo viên
	        Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

-GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”

-Luật chơi: Trên bảng có 5-6 số có 3 chữ số, 1 HS dưới lớp đọc hoặc nêu cấu tạo số, 2 HS thi xem ai chỉ đúng và nhanh hơn. HS thắng thì được thưởng tràng pháo tay.

GV cho HS chơi

-GV đánh giá HS chơi

-GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới

2. Hoạt động thực hành, luyện tập:

(20’)

Bài 4 :

- GV chiếu bài trên màn hình

- GV cho HS đọc YC bài, xác định YC bài

- GV cùng HS làm mẫu 3 số như trong sách

- GV cho HS suy nghĩ  2 để hoàn thành các phần a,b,c,d.

- Cho đại diện các nhóm nêu cấu tạo, cách viết từng số.

- Cho HS nhận xét

-  GV hỏi: Các số ở bài tập 4 có điểm gì giống nhau?

- Hỏi: Bài tập 4 củng cố kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 4.

Bài 5:

- GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV cho HS làm cá nhân vào vở, 2 HS chia sẻ

- GV cho 1 HS lên tổ chức chữa phần bài

- GV đánh giá HS làm bài

- Hỏi: Để kiểm tra lại kết quả phép trừ có đúng/ sai, ta làm thế nào?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 5

4. Hoạt động vận dụng (5’)

  Bài 6:

- Gọi HS đọc bài 6

- GV hỏi: Đề bài hỏi gì?  Muốn biết xã Thắng Lợi phải trồng tất cả bao nhiêu cây thì phải làm thể nào?...

- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV chiếu bài 1 HS và yêu cầu lớp nhận xét, nêu lời giải khác.

- GV cho HS nhận xét bài của bạn

- GV đánh giá HS làm bài 

* Củng cố, dặn dò: (5’)

? Qua bài học hôm nay các em biết thêm được điều gì?

?Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì?

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò
	HS lắng nghe luật chơi

HS chơi

HS lắng nghe 

HS quan sát

1 HS đọc YC bài, xác định YC

HS cùng GV làm mẫu, nêu cách làm

HS làm bài nhóm đôi trong khoảng 3 phút

1-2 hs

HS đối chiếu, nhận xét, chữa bài

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm
HS làm cá nhân, 2 HS chia sẻ

HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

HS lắng nghe

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- HS nêu để phân tích đề

HS làm cá nhân vào vở

HS nhận xét bài của bạn

HS kiểm tra  báo cáo kết quả.

HS lắng nghe

-Hs chia sẻ

-Hs lắng nghe

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng việt( Nghe-viết)

Tiết 287 : TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu, viết đúng một số từ ngữ khó viết: in-tơ-nét, trao đổi, huấn luyện

- Làm đúng các bài tập chính tả.

-Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất:  Yêu nước: Yêu thiên nhiên; Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Trách nhiệm: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học.
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

- Tổ chức cho HS hát kết hợp vận động tay, chân, toàn thân.

- GV giới thiệu bài.
	-HS hát kết hợp vận động

	Hoạt động 2. Nghe – viết chính tả

a) Mục tiêu: - nghe - viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu, viết đúng một số từ ngữ khó viết: in-tơ-nét, trao đổi, huấn luyện
b) Cách tiến hành:

	2. HĐ khám phá (20’)

Nghe – viết chính tả 

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn văn có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

+ in-tơ-nét, trao đổi, huấn luyện

- GV đọc cho HS nghe viết.

- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.
	- HS lắng nghe.

-  HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS đổi chép theo cặp.

	3. HĐ vận dụng (8’)

Bài 1: Tìm từ ngữ có tiếng chứa eo hoặc oe
- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 


	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau  -  nếu có)  

· eo: leo kheo

· oe: xum xoe



	Bài 2: a. Chọn l hoặc n thay cho dấu ba chấm (...)

Dòng sông mới điệu ...àm sao

...ắng lên mặc áo ...ụa đào thướt tha

Trưa về trời rộng bao ...a

Áo xanh sông mặc như ...à mới may.

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 


	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 2.

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau -  nếu có)  

Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

Trưa về trời rộng bao la

Áo xanh sông mặc như là mới may.



	*Củng cố, dặn dò(2p)

-GV tổng kết chung nội dung tiết học:

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….._ 
Phòng học trải nghiệm

Bài 9: RÔ BỐT HỢP TÁC ( TIẾT 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - Tìm hiểu về robot hợp tác. Cách kết nối máy tính bảng với bộ điều khiển trung tâm. Tạo chương trình và điều khiển Robot hợp tác.
  - Lắp ráp mô hình theo đúng hướng dẫn.Sử dụng được phần mềm lập trình, kết nối và điều khiển robot.Làm việc nhóm, thuyết trình, lắng nghe, phản biện.
   - Nghiêm túc, tôn trọng các quy định của lớp học.Hòa nhã, có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của nhóm. Nhiệt tình, năng động trong quá trình lắp ráp mô hình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Giáo viên:  Tài liệu bộ leggo wedo 2.0, bộ đồ dung lego wedo 2.0

· Học sinh:

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt đông mở đầu: 5’

Nhắc lại nôi quy lớp học?

· Nhắc lại nội dung tiết học trước?

2. Hoạt động khám phá: 25’

Hoạt động 1: Tìm hiểu về robot hợp tác 

-Gv đưa câu hỏi tìm hiểu

·  Robot hợp táclà gì?
· * Là loại robot được thiết kế để làm việc cùng với con người trong một khoảng không gian chung
-Robot hợp tác được lắp đặt ở những nơi kín đáo, có rào chắn và cách ly hoàn toàn với con người.
GV nhận xét.

A. Tổng kết- đánh giá(5’)

· Nhận xét giờ học.

· Tuyên dương nhắc nhở học sinh

Dọn dẹp lớp học.
	· Nêu lại nội quy lớp học.

Luôn luôn tập trung, lắng nghe lời Thầy, cô. 

Nhiệt tình, sôi nổi tham gia các hoạt động trên lớp

Thân thiện với bạn học, giữ gìn bộ công cụ học tập. Sử dụng các chi tiết thật cẩn thận, tuyệt đối không được làm rơi rớt trên sàn nhà và cấm mang các chi tiết về nhà

Làm việc có tổ chức, hòa đồng, đoàn kết và chia sẻ công việc với nhau

·  Nêu lại kiến thức bài trước đã học.

-HS thảo luận nhóm đưa ra ý kiến:

Là robot có  hành động và di chuyển theo ý lập trình của con người có thể cảm biến độ nghiêng
· Theo dõi video mở rộng

· Theo dõi các bước lắp ghép robot hợp tác


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………

………………..………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………….

Ngày soạn:01/04/2023
Ngày dạy: Thứ năm,06/04/2023

Toán

Tiết 144: MÉT (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết mét là đơn vị đo độ dài , biết đọ, viết kí hiệu đơn vị mét là m. Biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: dm, cm

- Làm được các phép tính có kèm theo các đơn vị đo độ dài mét. Ước lượng độ dài một số đồ vật quen thuộc có độ dài ngắn/ dài hơn 1m. Đổi đơn vị đo độ dài giữa 3 đơn vị: m – dm – cm. Vận dụng các phép tính vào giải toán, giải quyết tình huống thực tế
- Bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Góp phần hình thành phẩm chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc học sinh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Hình ảnh trên trang trên trang https://hoc10.vn/ Bộ đồ dùng Toán học,  slide minh họa.
- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	          Hoạt động của giáo viên
	        Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

-GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

Luật chơi: GV đưa ra 1 số câu  hỏi, HS trả lời đúng là thắng.

+ Đố em kể tên đúng các đơn vị đo độ dài đã học?

+ Đố em chỉ đúng trên thước kẻ đoạn thẳng có độ dài 1cm, 1dm.

+ Đố em chỉ ra trong thực tế các đồ vật có độ dài khoảng 1dm. 

-GV cho HS chơi

-GV đánh giá HS chơi

-GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10’)

- GV cho HS quan sát tranh SGK

- Dựa vào tranh, GV hướng dẫn HS quan sát độ dài  thước mét (có vạch chia từ 0 đến 100) và giới thiệu : “Độ dài từ vạch 0 đến 100 là 1 mét”.

- GV vẽ lên màn hình một đoạn thẳng dài 1m và nói : “Độ dài đoạn thẳng này là 1 mét”.

- Mét là đơn vị đo dộ dài. Mét viết tắt là “m”.

- Đoạn thẳng vừa vẽ dài mấy đềximét ? 

- GV yêu cầu HS lên bảng dùng loại thước 1dm để đo độ dài đoạn thẳng trên.

-Vậy 1 mét bằng mấy đềximét ?

GV chốt: 10dm = 1m ; 

                  1m = 10dm.

- Gọi HS quan sát các vạch chia trên thước và TLCH : Một mét dài bằng mấy xăng- ti- met ?

GV chốt: 1m = 100cm

- Độ dài một mét được tính từ vạch nào trên thước mét ?

- Hỏi: Hôm nay chúng ta được học thêm đơn vị đo độ dài nào? Mối quan hệ giữa đơn vị m và dm/cm như thế nào?

- GV chốt và nhấn mạnh kiến thức được học.
3. Hoạt động thực hành, luyện tập:

(15p)

Bài 1:

- GV chiếu bài trên màn hình

- GV cho HS đọc YC bài, xác định YC làm bài

- GV suy nghĩ  trong 3 phút để tìm và kể tên các vật dài/ ngắn hơn 1m. (Làm vào giấy nháp)

- GV cho đại diện các nhóm nêu ý kiến. (GV ghi nhanh các ý kiến của HS lên bảng)

- GV cho HS nhận xét, đối chiếu và bổ sung.

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 1.

Bài 2

a, GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

- Hỏi: Các phép tính ở phần a có gì đặc biệt? Khi tính các số có kèm theo đơn vị ta cần chú ý điều gì?

- GV lưu ý cách làm bài 2a

- GV cho HS làm cá nhân vào vở

- GV đánh giá HS làm bài

- Hỏi: Bài tập 2a củng cố kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 2a.

b,GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

- Hỏi: Để làm đúng bài tập này chúng ta cần vận dụng kiến thức gì?

- GV cho HS làm cá nhân vào vở

- GV đánh giá HS làm bài

- Hỏi: Bài tập 2b củng cố kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 2b.

* Củng cố, dặn dò: (5’)

? Qua bài học hôm nay các em biết thêm được điều gì?

?Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì?

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò
	HS lắng nghe luật chơi

HS chơi

HS lắng nghe 

HS quan sát

HS quan sát

HS quan sát

HS nhắc lại

HS trả lời

HS thực hành

HS trả lời

HS nhắc lại

HS quan sát, trả lời

HS nhắc lại

HS nêu

HS nghe, nhắc lại 

HS quan sát

1 HS đọc YC bài, xác định YC

HS làm bài

2-3 hs/ phần

HS đối chiếu, nhận xét, chữa bài

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

HS nêu

HS nghe

HS làm cá nhân

HS nhận xét, chữa bài

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

HS nêu

HS làm cá nhân

HS nhận xét, chữa bài

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

-Hs lắng nghe

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng việt

Tiết 288 : LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ GIAO TIẾP, KẾT NỐI; 

DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

- HS phát triển được vốn từ về giao tiếp, kết nối.

- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy.

- Phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học.
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

-GV tổ chức giải các câu đố 

-GV giới thiệu bài 
	- Chơi trò giải đố.

	2. HĐ luyện tập (20’)

Bài 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động
- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, nêu:

+ Từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi tranh:

- GV chữa bài, nhận xét.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 3-4 HS nêu.

+ Tranh 1: đọc thư

+ Tranh 2: gọi điện thoại

+ Tranh 3: xem ti vi



	Bài 2: Nói tiếp để hoàn thành câu nêu công dụng của đồ vật 
- Hs đọc yêu cầu

- Yêu cầu hs suy nghĩ thảo luận

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- Hs đọc yêu cầu

- HS hđ nói theo nhóm

- 1 số HS chia sẻ 

Dự kiến đáp án:
+Nhờ có điện thoại, em có thể nói chuyện với ông bà ở quê.

+Nhờ có máy tính, em có thể biết được nhiều thông tin hữu ích.

+Nhờ có ti vi, em có thể xem được nhiều bộ phim hay.



	3. HĐ vận dụng (5’)

Bài 3:Chọn dấu câu thích hợp cho mỗi ô vuông trong đoạn văn sau:

- Gọi HS đọc YC bài 3.

- HD HS điền dấu vào câu đầu tiên, sau câu này có chữ Bố được viết hoa vậy ta điền dấu chấm

- Y/C hs làm VBTTV

- GV chốt KT và nhận xét, tuyên dương HS.
	- 1 HS đọc.

- HS hđ làm theo cặp

- HS chia sẻ câu trả lời.



	*Củng cố, dặn dò:(5p)

-GV tổng kết chung nội dung tiết học:

+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..__________________________________________
Tiếng việt

Tiết 289: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ MỘT ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH- ĐỌC MỞ RỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

- Viết được 4-5 tả được một đồ dùng trong gia đình em.

- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn cách sử dụng một đồ dùng trong gia đình em. Trao đổi với các bạn một số thông tin về điều em mới đọc được.

- Phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Trách nhiệm: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học


[image: image6.emf]Khởi động.html


- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

- Tổ chức cho HS hát kết hợp vận động tay, chân, toàn thân.


[image: image7.emf]Khởi động.html


- GV giới thiệu bài.
	-HS hát kết hợp vận động

	2. HĐ thực hành(10’)

Bài 1:Kể tên các đồ vật được vẽ trong tranh và nêu công dụng của chúng.

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, hỏi:

+ Trong tranh có những đồ vật gì?

+ Em hãy nêu công dụng của chúng.

- HDHS nói về công dụng của 1 đồ vật:

VD: -Tủ lạnh có công dụng gì?

      -Quạt điện có tác dụng gì?

- GV gọi HS lên thực hiện. 

- GV nhấn mạnh các cách nói khác nhau về công dụng của đồ vật.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- 1HS đọc.

- HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời:

+ ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy tính...

+ Nhờ có tủ lạnh, thức ăn của nhà em được bảo quản tươi ngon lâu hơn.

+ Quạt điện có tác dụng làm mát không khí.

- HS thực hiện nói theo cặp.

- HS chia sẻ: 2-3 cặp thực hiện.

	Bài 2:Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: 15’
- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Y/C HS quan sát sơ đồ và đọc các gợi ý sgk.

- GV y/ hs dựa vào gợi ý và viết câu TL ra nháp.

- GV nhận xét và góp ý.

- GV HDHS cách viết liên kết các câu trả lời thành đoạn văn, chú ý cách dùng dấu câu, cách sử dụng các từ ngữ chính xác.

- Cho HS đọc đoạn văn mẫu tham khảo.

- YC HS thực hành viết vào VBT tr.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm việc nhóm

- HS chia sẻ kết quả TL



	*Củng cố, dặn dò: 5’
-GV tổng kết chung nội dung tiết học:

+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Tự nhiên và xã hội

Tiết 58: ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

( Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Hệ thống lại những kiến thức đã học về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu. 

- Biết nhắc nhở các bạn đep cặp đúng cách và không nhịn tiểu. 

- Biết trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. Tự đánh giá được việc làm của bản thân trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống; bảo vệ cơ quan hô hấp; phòng tránh bệnh sỏi thận. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Giáo viên: Hình ảnh, Slide bài giảng

- Học sinh: Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	
TIẾT 1


	1. Hoạt động ở đầu : 5’

Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 1).
2. Hoạt động luyện tập, vận dụng: 25’

Hoạt động 1: Hỏi - đáp vê các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu

a. Mục tiêu:

- Hệ thống lại những kiến thức đã học về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu.

- Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu HS dựa vào sơ đồ ở trang 107 SGK để cùng các bạn trong nhóm đặt câu hỏi và trả lời về các bộ phận chính, chức năng của các cơ quan: vận động, hô hấp, bài tiết nước tiểu.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu lần lượt đại diện mỗi nhóm  lên bảng nêu một trong số những câu hỏi đã được chuẩn bị ở bước 1 và chỉ định nhóm bạn trả lời; có thể mời các HS khác nhận xét câu trả lời. Nhóm nào trả lời đúng sẽ được đặt câu hỏi cho nhóm khác. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đa số các nội dung cần ôn tập được nhắc lại.

- GV quan sát, điều khiển nhịp độ “Hỏi - đáp” giữa các nhóm (nếu cần).

- GV nhận xét, đánh giá về mức độ nắm vừng kiến thức và kĩ năng hỏi - đáp của HS về chủ đề này.

* Củng cố - dặn dò: 5’

-. Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày
	-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- HS quan sát sơ đồ, thảo luận, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày: [image: image10.png]Thyc hign:
Ghép cac thé "Néu" véi thé “thi” cho pha hop.







IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Đạo đức

Tiết 29.BÀI 12: TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ KHI Ở TRƯỜNG ( tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học để thực hành xử lí tình huống cụ thể.

- Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.Hình thành kĩ năng tự bảo vệ.

-GDKNS

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV:Hình ảnh, video, slide minh họa, ...Bài powpoint; Học trên phần mềm zoom; Máy tính, Ipad, điện thoại. 

- HS: Máy tính, Ipad, điện thoại.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

+ Khi nào cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường?

+ Việc biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường có nghĩa như thế nào?

+ GV nhận xét, tuyên dương HS

- Giới thiệu bài

2. HĐ Luyện tập. (25’)

*Bài 1: Xác định việc làm em đồng tình hoặc không đồng tình.

+ GV giao cho Hs đọc các tình huống.

+ GV YC nhận xét và thể hiện thái độ đồng tình hay không đồng tình với từng tình huống.

+ GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.

?  Tình huống 1 và 3 em không đồng tình. Em đưa ra lời khuyên gì cho bạn Huy và Minh?

GDKNS: Khi gặp những tình huống, vấn đề khó khăn em cần phải làm gì?

GVKL: Với những tình huống các bạn chưa biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ thì các bạn cần tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy, cô giáo, chú bảo vệ... hoặc người lớn khác khi gặp tình huống này.

*Bài 2: Đưa ra lời khuyên cho bạn.

+ GV yêu cầu HS làm bài

+ Mời HS trình bày.

+ Mời HS nhận xét

GVKL:Hùng nên tâm sự và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cô giáo. Hoa nên nói chuyện với cha mẹ, thầy cô và nhờ cha mẹ, thầy cô giúp đỡ.

3. HĐVận dụng (5’)

+ Gv cho HS: Chia sẻ với các bạn cách em tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường. Sau đó cùng nhắc nhở nhau tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường.

+ GV gợi ý HS làm thẻ thông tin cá nhân để ghi nhớ tên người thân, số điện thoại, địa chỉ để kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường.

+ Mời hs đọc thông điệp trong SGK.

*Củng cố, dặn dò

Việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường có ý nghĩa như thế nào?

+ GV nx tiết học và hưỡng dẫn HS chuẩn bị bài hôm sau.
	+ HSTL

+ HSTL

+ HS làm bài

+ HS chia sẻ trước lớp

+ HSTL

+ HS nghe

+ HS suy nghĩ

+ HS chia sẻ trước lớp

+ HS chia sẻ.

+ HS thảo luận và chia sẻ trước lớp

+HS đọc

+  HSTL

+ HS nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Ngày soạn:04/04/2023

Ngày dạy: Thứ sáu ,07/04/2023

Toán

Tiết 145: MÉT (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố biểu tượng về các đơn vị đo độ dài.

- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn vận dụng tính toán với số đo độ dài. Rèn và phát triển kĩ năng ước lượng độ dài của vật. Đo được độ dài của vật thật trong thực tế. Vận dụng các phép tính vào giải toán, giải quyết tình huống thực tế
- Bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Góp phần hình thành phẩm chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc học sinh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Hình ảnh trên trang trên trang https://hoc10.vn/ Bộ đồ dùng Toán học, thước mét, slide minh họa.
- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	          Hoạt động của giáo viên
	        Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

-GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

Luật chơi: GV đưa ra 1 số câu  hỏi, HS trả lời đúng là thắng.

+ Đố em kể tên đúng các đơn vị đo độ dài đã học?

+ Đố em chỉ đúng trên thước kẻ đoạn thẳng có độ dài 1cm, 1dm.

+ Đố em chỉ ra trong thực tế các đồ vật có độ dài khoảng 1dm. 

-GV cho HS chơi

-GV đánh giá HS chơi

-GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới

2. Hoạt động thực hành, luyện tập:

(20’)

Bài 3:

- GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV hỏi: Đề bài hỏi gì?  Muốn biết cuộn  dây thứ 2 dài bao nhiêu thì phải làm thể nào?...

- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV chiếu bài 1 HS và yêu cầu lớp nhận xét, nêu lời giải khác.

- GV cho HS nhận xét bài của bạn

- GV đánh giá HS làm bài

Bài 4a

- GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài 4a

- GV: Mũi tên đỏ 2 chiều thể hiện điều gì?

- GV nhấn mạnh cách làm

- GV cho HS suy nghĩ  nêu ý kiến .

- GV cho HS nêu ý kiến của mình từng vật

- GV đánh giá HS làm bài.

Bài 4b

- GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài 4b

- GV cho HS làm cá nhân 

- GV cho HS nêu ý kiến của mình từng phần, hướng dẫn HS sử dụng tay để loại trừ các đáp án sai.

- GV đánh giá HS làm bài.

- GV giới thiệu thêm về tháp Rùa và cột cờ HN qua hình ảnh, thông tin (nếu còn thời gian)

3. Hoạt động vận dụng: (3’)

Bài 5

- Gọi HS đọc bài 5

- GV hỏi: 

+ Đề bài yêu cầu gì?

+ Để cắt được sợi dây dài 1m/2m từ sợi dây dài thì cần thao tác như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm cá nhân

- GV trưng bày sản phẩm của cá nhân lên màn hình

- GV tổ chức cho HS đánh giá để biết các nhóm đã thực hành đúng yêu cầu.

- GV đánh giá HS thực hành.
* Củng cố, dặn dò: (2’)

? Qua bài học hôm nay các em biết thêm được điều gì?

?Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì?

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò
	HS lắng nghe luật chơi

HS chơi

HS lắng nghe 

HS quan sát,1 HS đọc YC bài, xác định YC

HS nêu để phân tích đề

HS làm cá nhân vào vở

HS nhận xét bài của bạn, nêu lời giải khác

HS nhận xét

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

HS nêu

HS lắng nghe

HS làm cá nhân

1-2 HS/ vật, HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

HS làm cá nhân

2-3HS/ phần, HS cùng chia sẻ, trao đổi cách chọn ra đáp án đúng.

HS lắng nghe

HS lắng nghe, quan sát

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- HS nêu 

HS làm cá nhân

Hs trưng bày sản phẩm trước màn hình

HS cùng chia sẻ, đánh giá sản phẩm các bạn

HS lắng nghe

-Hs chia sẻ

-Hs lắng nghe

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng việt

Tiết 290 : VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ MỘT ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH- ĐỌC MỞ RỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

- Viết được 4-5 tả được một đồ dùng trong gia đình em.

- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn cách sử dụng một đồ dùng trong gia đình em. Trao đổi với các bạn một số thông tin về điều em mới đọc được.

- Phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Trách nhiệm: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh minh họa bài học


[image: image8.emf]Khởi động.html


- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

- Tổ chức cho HS hát kết hợp vận động tay, chân, toàn thân.


[image: image9.emf]Khởi động.html


- GV giới thiệu bài.
	-HS hát kết hợp vận động

	2.Đọc mở rộng.(20’)
- Gọi HS đọc YC bài 1, 2 sgk trang 90.

Bài1:Tìm đọc sách, báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một số đồ dùng trong gia đình.

Bài 2:Trao đổi với bạn một số điều em đã đọc được:

- Tổ chức cho HS chia sẻ cách sử dụng một số đồ dùng trong gia đình trong y/c của bài 2.

- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS, khen ngợi tuyên dương.
	- 1-2 HS đọc.

- HS làm việc CN

- HS thực hiện.

- HS đọc phần tư liệu mình đã sưu tầm

-HS hđ CN.

- HS chia sẻ trước lớp.

	* Tự tìm đọc cách sử dụng một đồ dùng trong gia đình em.
- Gọi HS đọc YC bài 1, 2 sgk trang 90.

Bài1:Tìm đọc sách, báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một số đồ dùng trong gia đình.

Bài 2:Trao đổi với bạn một số điều em đã đọc được:

- Tổ chức cho HS chia sẻ cách sử dụng một số đồ dùng trong gia đình trong y/c của bài 2.

- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS, khen ngợi tuyên dương.
	- 1-2 HS đọc.

- HS làm việc CN

- HS thực hiện.

- HS đọc phần tư liệu mình đã sưu tầm

-HS hđ CN

- HS chia sẻ trước lớp.

	4. HĐ vận dụng (5’)

Chia sẻ với các bạn một số thông tin về loài động vật đó.
- HS đọc nội dung hoạt động mở rộng.

- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng.

- GV cho HS chia sẻ cảm nhận theo nhóm

- GV nhận xét.

KL: Các em cần biết chia sẻ cảm nhận , nắm thông tin , nội dung về quyển sách sau khi đọc.
	- HS làm việc nhóm (2 nhóm) chia sẻ với các bạn những thông tin về cách sử dụng đồ dùng trong nhà.

-HS có thể trao đổi với nhau về nội dung 

- Đại diện vài em chia sẻ trước lớp. 



	*Củng cố, dặn dò:

-GV tổng kết chung nội dung tiết học:

+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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